
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Số: 242/TB-CĐSL Sơn La, ngày 10 tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Lịch học vụ và kế hoạch giảng dạy khối Trung cấp, K57, K58 và K59 

 tại các Trung tâm GDTX năm học 2022-2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-CĐSL ngày 21/6/2021 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Sơn La về kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2022 – 2023; 

Nhà trường Thông báo lịch học vụ năm học 2022-2023 và lịch giảng dạy khối 

trung cấp K57, K58 và K59 liên kết đào tạo tại Trung tâm GDTX các huyện: Mai 

Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Sông Mã, Sốp Cộp, Mường La, 

Quỳnh Nhai và Thuận Châu. (Có lịch giảng dạy kèm theo) 

 Để đảm bảo triển khai tổ chức đào tạo cho khối trung cấp K57, K58 và K59. 

Nhà trưởng yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan của trường Cao đẳng Sơn La 

nghiêm túc triển khai thực hiện; Trung tâm GDTX các huyện phối hợp thực hiện/. 

 
Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Ban giám hiệu (báo cáo); PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- TT GDTX huyện: Mai Sơn, Yên Châu, Mộc 

Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Sông Mã, Sốp Cộp, 

Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu (phối hợp); 

 

- Các đơn vị trực thuộc (thực hiện);  
- Lưu: VT, ĐT.  
  

 Nguyễn Văn Minh 
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LỊCH HỌC VỤ VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2022-2023 

KHỐI TRUNG CẤP K57, K58 VÀ K59 
(Ban hành kèm theo Thông báo số 242 /TB-CĐSL ngày 10 tháng 8 năm 2022  

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La) 

1. Lịch học vụ khối Trung cấp K57 

 

TT Nội dung Thời gian 

1  Thực tập tốt nghiệp 12/09/2022 – 22/10/2022 

2  Ngày cuối cùng của học kỳ IV 29/10/2022 

3  Xét tốt nghiệp 01/11/2022 – 19/11/2022 

 

2. Lịch học vụ khối Trung cấp K58 (Đợt 1) 

TT Nội dung Thời gian 

1  
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường 

Từ 22/08/2022 – 

03/09/2022 

2  Chấm thi, lên điểm học kỳ III 
Theo lịch của phòng 

KT&ĐBCL 

3  Đăng ký học phần cho học kỳ IV 01/09/2022 – 06/09/2022  

4  Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký 16h30 ngày 06/09/2022  

5  Xét công nhận kết quả học kỳ III 05/09/2022 – 08/09/2022  

6  Trả lời kết quả đăng ký 08/09/2022 

7  Đăng ký điều chỉnh 03/09/2022 – 08/09/2022  

8  Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký điều chỉnh 16h30 ngày 08/09/2022  

9  Ngày học đầu tiên của kỳ IV 09/09/2022 

10  Nghỉ ngày Quốc khánh (Thứ 6 ngày 02/09/2022) 02/09/2022 

11  Chốt danh sách sinh viên theo lớp 09/09/2022 

12  Thu, nộp học phí học kỳ IV 13/09/2022 – 19/09/2022 

13  Tiếp tục học kỳ IV 25/10/2022– 26/12/2022 

14  Thực tập tốt nghiệp Theo kế hoạch từng lớp 

15  Ôn, thi, chấm thi, lên điểm học kỳ IV 
Theo lịch của phòng 

KT&ĐBCL 

16  

Nghỉ Tết dương lịch 2023 (Nghỉ bù Thứ 2, ngày 

02/01/2023 do tết dương lịch vào Chủ nhật ngày 

01/01/2023) 

01/01/2023 - 02/01/2023 

17  Thi lại, chấm thi, lên điểm học kỳ IV 
Theo lịch của phòng 

KT&ĐBCL 

18  Ngày cuối cùng của học kỳ IV 12/02/2023 

19  Khóa điểm học kỳ IV 12/02/2023 

20  Nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 16/01/2023-29/01/2023 

21  Xét tốt nghiệp 13/02/2023 – 03/03/2023 
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3. Lịch học vụ khối Trung cấp K58 (Đợt 2) 

TT Nội dung Thời gian 

1  
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường 

Từ 22/08/2022 – 

03/09/2022 

2  Chấm thi, lên điểm học kỳ II 
Theo lịch của phòng 

KT&ĐBCL 

3  Đăng ký học phần cho học kỳ III 01/09/2022 – 06/09/2022  

4  Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký 16h30 ngày 06/09/2022  

5  Thi lại, chấm thi, lên điểm học kỳ III 
Theo lịch của phòng 

KT&ĐBCL 

6  Xét công nhận kết quả học kỳ II 05/09/2022 – 08/09/2022  

7  Trả lời kết quả đăng ký 08/09/2022 

8  Đăng ký điều chỉnh 03/09/2022 – 08/09/2022  

9  Ngày học đầu tiên của kỳ III 09/09/2022 

10  Nghỉ ngày Quốc khánh (Thứ 6 ngày 02/09/2022) 02/09/2022 

11  Chốt danh sách sinh viên theo lớp 09/09/2022 

12  Thu, nộp học phí học kỳ III 13/09/2022 – 19/09/2022 

13  Ôn, thi, chấm thi, lên điểm học kỳ III 
Theo lịch của phòng 

KT&ĐBCL 

14  Ngày cuối cùng của học kỳ III 17/12/2022 

15  Khóa điểm học kỳ III 26/12/2022 

16  Xét công nhận kết quả học kỳ III 26/12/2022-31/12/2022 

17  Đăng ký học phần cho học kỳ IV 26/12/2022 – 31/12/2022 

18  

Nghỉ Tết dương lịch 2023 (Nghỉ bù Thứ 2, ngày 

02/01/2023 do tết dương lịch vào Chủ nhật ngày 

01/01/2023) 

01/01/2023 - 02/01/2023 

19  Ngày học đầu tiên của kỳ IV 01/01/2023 

20  Trả lời kết quả đăng ký 03/01/2023 

21  Đăng ký điều chỉnh 03/01/2023- 06/01/2023 

22  Thi lại, chấm thi, lên điểm học kỳ III 
Theo lịch của phòng 

KT&ĐBCL 

23  Chốt danh sách sinh viên theo lớp 07/01/2023 

24  Thu, nộp học phí học kỳ IV 08/01/2023-14/01/2023 

25  Nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 16/01/2023-29/01/2023 

26  

Nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (Nghỉ bù Thứ 3 ngày 

02/5/2023 do Giỗ tổ Hùng Vương vào Thứ 7  ngày 

29/4/2023) 

02/05/2023  

27  

Nghỉ ngày lễ chiến thắng 30/04/2023 (Chủ nhật), nghỉ bù 

ngày 03/05/2023 (Thứ 4); Quốc tế Lao động (Nghỉ Thứ 2 

ngày 01/05/2023). 

01/05/2023 

03/05/2023  

28  Thực tập tốt nghiệp Theo kế hoạch từng lớp 

29  Ôn, thi, chấm thi, lên điểm học kỳ IV 15/05/2023-04/06/2023 

30  Thi lại, chấm thi, lên điểm học kỳ IV 
Theo lịch của phòng 

KT&ĐBCL 

31  Ngày cuối cùng của học kỳ IV 04/06/2023 

32  Xét tốt nghiệp 12/06/2023 – 03/07/2023 
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4. Lịch học vụ khối Trung cấp K59 (Đợt 1) 

TT Nội dung Thời gian 

1  
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường 

Từ 22/08/2022 – 

03/09/2022 

2  Chấm thi, lên điểm học kỳ I 
Theo lịch của phòng 

KT&ĐBCL 

3  Đăng ký học phần cho học kỳ II 01/09/2022 – 06/09/2022  

4  Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký 16h30 ngày 06/09/2022  

5  Thi lại, chấm thi, lên điểm học kỳ II 
Theo lịch của phòng 

KT&ĐBCL 

6  Xét công nhận kết quả học kỳ I 05/09/2022 – 08/09/2022  

7  Trả lời kết quả đăng ký 08/09/2022 

8  Đăng ký điều chỉnh 03/09/2022 – 08/09/2022  

9  Ngày học đầu tiên của kỳ II 05/09/2022 

10  Nghỉ ngày Quốc khánh (Thứ 6 ngày 02/09/2022) 02/09/2022 

11  Chốt danh sách sinh viên theo lớp 09/09/2022 

12  Thu, nộp học phí học kỳ II 13/09/2022 – 19/09/2022 

13  Ôn, thi, chấm thi, lên điểm học kỳ II 
Theo lịch của phòng 

KT&ĐBCL 

14  Ngày cuối cùng của học kỳ II 17/12/2022 

15  Khóa điểm học kỳ II 26/12/2022 

16  Xét công nhận kết quả học kỳ II 26/12/2022-31/12/2022 

17  Đăng ký học phần cho học kỳ III 26/12/2022 – 31/12/2022 

18  

Nghỉ Tết dương lịch 2023 (Nghỉ bù Thứ 2, ngày 

02/01/2023 do tết dương lịch vào Chủ nhật ngày 

01/01/2023) 

01/01/2023 - 02/01/2023 

19  Ngày học đầu tiên của kỳ III 01/01/2023 

20  Trả lời kết quả đăng ký 03/01/2023 

21  Đăng ký điều chỉnh 03/01/2023- 06/01/2023 

22  Thi lại, chấm thi, lên điểm học kỳ III 
Theo lịch của phòng 

KT&ĐBCL 

23  Chốt danh sách sinh viên theo lớp 07/01/2023 

24  Thu, nộp học phí học kỳ III 08/01/2023-14/01/2023 

25  Nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 16/01/2023-29/01/2023 

26  

Nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (Nghỉ bù Thứ 3 ngày 

02/5/2023 do Giỗ tổ Hùng Vương vào Thứ 7  ngày 

29/4/2023) 

02/05/2023  

27  

Nghỉ ngày lễ chiến thắng 30/04/2023 (Chủ nhật), nghỉ bù 

ngày 03/05/2023 (Thứ 4); Quốc tế Lao động (Nghỉ Thứ 2 

ngày 01/05/2023). 

01/05/2023 

03/05/2023  

28  Ôn, thi, chấm thi, lên điểm học kỳ III 
Theo lịch của phòng 

KT&ĐBCL 

29  Ngày cuối cùng của học kỳ III 22/04/2023 

30  Thi lại, chấm thi, lên điểm học kỳ III 
Theo lịch của phòng 

KT&ĐBCL 



5 

 

 

 

TT Nội dung Thời gian 

31  Đăng ký học phần cho học kỳ IV 01/05/2023 – 08/05/2023 

32  Thời hạn cuối cùng nhận đăng ký 16h30 ngày 08/05/2023 

33  Thi lại, chấm thi, lên điểm học kỳ III 
Theo lịch của phòng 

KT&ĐBCL 

34  Xét công nhận kết quả học kỳ III 08/05/2023 – 15/05/2023 

35  Trả lời kết quả đăng ký 08/05/2023 

36  Đăng ký điều chỉnh 09/05/2023 - 12/05/2023 

37  Ngày học đầu tiên của kỳ IV 08/05/2023 

38  Nghỉ hè 31/05/2023 – 22/08/2023 

 



Kế hoạch giảng dạy TC K57

TT Lớp
Học phần Số 

TC

Số 

tiết

Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT
Khoa QLHP

1 TC Quản lý đất đai K57-YC Thực tập tốt nghiệp 6 270 Từ ngày 12/09/2022 Theo kế hoạch thực tập Theo kế hoach TT Nông Lâm

2 TC Quản lý tài nguyên rừng K57-YC Thực tập tốt nghiệp 6 270 Từ ngày 12/09/2022 Theo kế hoạch thực tập Theo kế hoach TT Nông Lâm

3 TC Hướng dẫn du lịch K57-ML Thực tập tốt nghiệp 6 270 Từ ngày 12/09/2022 Theo kế hoạch thực tập Theo kế hoach TT Văn hoá - Du lịch

4 TC Thư viện - TBTH K57 - BY Thực tập tốt nghiệp 6 270 Từ ngày 12/09/2022 Theo kế hoạch thực tập Theo kế hoach TT Văn hoá - Du lịch

5 TC Văn thư - Hành chính K57 - BY Thực tập tốt nghiệp 6 270 Từ ngày 12/09/2022 Theo kế hoạch thực tập Theo kế hoach TT Nội vụ

6 TC Kế toán doanh nghiệp K57 - MC Thực tập tốt nghiệp 6 270 Từ ngày 12/09/2022 Theo kế hoạch thực tập Theo kế hoach TT Kinh tế

7 TC Nghiệp vụ bán hàng K57 - MC Thực tập tốt nghiệp 6 270 Từ ngày 12/09/2022 Theo kế hoạch thực tập Theo kế hoach TT Kinh tế

8 TC Lâm sinh K57B - SM Thực tập tốt nghiệp 6 270 Từ ngày 12/09/2022 Theo kế hoạch thực tập Theo kế hoach TT Nông Lâm

9 TC Lâm sinh K57C - SM Thực tập tốt nghiệp 6 270 Từ ngày 12/09/2022 Theo kế hoạch thực tập Theo kế hoach TT Nông Lâm

10 TC Công tác xã hội K57 - SM Thực tập tốt nghiệp 6 270 Từ ngày 12/09/2022 Theo kế hoạch thực tập Theo kế hoach TT Nội vụ

11 TC Trồng trọt - Bảo vệ thực vật K57-SC Thực tập tốt nghiệp
6 270

Từ ngày 12/09/2022 Theo kế hoạch thực tập Theo kế hoach TT
Nông Lâm



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 1

Lớp TC Lâm sinh K58A-PY TT GDTX Phù Yên

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC

Số 

tiết
Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 10 (Học trực tuyến)

Ngày 29 và 30/8/2022 (Sáng và Chiều);
Phạm Thị Duyên 0969030252

Giáo dục mầm non - GD 

Phổ thông

2 Thực tập chuyên môn 1 III 2 90 1. Từ ngày 22/08 đến ngày 03/09/2022 (Theo kế hoạch TT) Theo kế hoạch thực tập Nông Lâm

3 Thực tập chuyên môn 2 III 2 90 1. Từ ngày 05/09 đến ngày 17/09/2022 (Theo kế hoạch TT) Theo kế hoạch thực tập Nông Lâm

4 Kỹ thuật canh tác trên đất dốc IV 2 30
1. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 30/09/2022 (Sáng và Chiều);
Chu Văn Tiệp 0969896388 Nông Lâm

5 Lâm sản ngoài gỗ IV 2 30
1. Ngày 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07 và 08/10/2022 (Sáng và Chiều);
Tô Thị Hồng Gấm 0389292877 Nông Lâm

6 Xử lý thống kê toán học trong lâm nghiệp IV 2 60

1. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 28 và 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

Lê Thị Hạnh 0359985590 Nông Lâm

7 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270  Từ ngày 07/11/2022 - Theo kế hoạch TT Nông Lâm

Lớp TC Pháp luật về QLHC công K58A-PY TT GDTX Phù Yên

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC

Số 

tiết
Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 10 (Học trực tuyến)

Ngày 29 và 30/8/2022 (Sáng và Chiều);
Phạm Thị Duyên 0969030252

Giáo dục mầm non - GD 

Phổ thông

2 Quản lý nhà nước về công tác hộ tịch, quốc tịch IV 2 60

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);

Bùi Thị Thu Hà 0986.964.956 Nội vụ

3 Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật  2(0,2) IV 2 60

1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07 và 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Trọng Chính 0982.784.514 Nội vụ

4 Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật 2(0,2) IV 2 60

1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28 và 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

Lò Thị Minh Hậu 0969.111.256 Nội vụ

5 Luật Hành chính IV 3 75

1. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 02/12/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 03/12/2022 (Sáng);

Nguyễn Trọng Chính 0982.784.514 Nội vụ

6 Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực  2(2,0) IV 2 30
1. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/12/2022 (Sáng và Chiều);
Đào Thị Bích Thu 0987.573.287 Nội vụ

7 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270  Từ ngày 19/12/2022 - Theo kế hoạch TT Nội vụ



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 1

Lớp TC Trồng trọt và BVTV K58A-PY TT GDTX Phù Yên

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC

Số 

tiết
Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 10 (Học trực tuyến)

Ngày 29 và 30/8/2022 (Sáng và Chiều);
Phạm Thị Duyên 0969030252

Giáo dục mầm non - GD 

Phổ thông

2 Bệnh cây chuyên khoa 3(0,3) IV 3 90

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);

Vũ Thị Kim Thanh 0396686674 Nông Lâm

3 Thuốc bảo vệ thực vật IV 2 30
1. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 21/10/2022 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Lan Anh 0982028610 Nông Lâm

4 Động vật hại nông nghiệp IV 2 30
1. Ngày 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28 và 29/10/2022 (Sáng và Chiều);
Thân Thị Hồng Nhung 0972656785 Nông Lâm

5 Thực tập nghề nghiệp 3(0,3) IV 3 90 Từ ngày 31/10 đến 10/11/2022 (Theo kế hoạch TT) Nông Lâm

6 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270  Từ ngày 21/11/2022 - Theo kế hoạch TT Nông Lâm



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 1

Lớp TC Khuyến nông lâm K58A-MS TT GDTX Mai Sơn

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 3 (Học trực tuyến)

Ngày 25 và 26/8/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Thì 0987653963 Kỹ thuật - Công nghệ

2 Nông lâm kết hợp 2(0,2) 4 2 60

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);

Lê Thị Lan Anh 0972656785 Nông Lâm

3 Thuốc bảo vệ thực vật 4 2 30
1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0983292166 Nông Lâm

4 Động vật hại nông nghiệp 4 2 30
1. Ngày 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Vân 0987487226 Nông Lâm

5 Thực tập nghề nghiệp 3(0,3) 4 3 90 1. từ ngày 17/10 đến ngày 29/10/2022 (theo Kế hoạch TT) Nông Lâm

6 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) 4 6 270  Từ ngày 07/11/2022 - Theo kế hoạch TT 18/12 Nông Lâm

Lớp TC Tin học ứng dụng K58A-MS TT GDTX Mai Sơn

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 3 (Học trực tuyến)

Ngày 23 và 24/8/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Thì 0987653963 Kỹ thuật - Công nghệ

2 Thực hành quản trị cơ sở dữ liệu 2(0,2) 4 2 60

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thu Huyền 0978771027 Kỹ thuật - Công nghệ

3 Thực hành quản trị mạng 2(0,2) 4 2 60

1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07 và 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Phú Thành 0968196215 Kỹ thuật - Công nghệ

4 Quản trị hệ thống mạng Lan 4 2 30
1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Vân 0962828988 Kỹ thuật - Công nghệ

5 An toàn an ninh mạng 4 2 30
1. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 11/11/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Thúy Tươi 0336952382 Kỹ thuật - Công nghệ

6 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) 4 6 270  Từ ngày 21/11/2022 - Theo kế hoạch TT Nguyễn Phú Thành 0968196215 Kỹ thuật - Công nghệ

Lớp TC Trồng trọt K58A - MS TT GDTX Mai Sơn

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 3 (Học trực tuyến)

Ngày 23 và 24/8/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Thì 0987653963 Kỹ thuật - Công nghệ

2 Kỹ thuật trồng cây dược liệu 2(0,2) 4 2 60

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);

Thân Thị Hồng Nhung 0972656785 Nông Lâm

3 Thuốc bảo vệ thực vật 4 2 30
1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);
Bùi Quang Điện 0987310206 Nông Lâm

4 Động vật hại nông nghiệp 4 2 30
1. Ngày 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);
Triệu Thị Thịnh 0975229446 Nông Lâm

5 Thực tập nghề nghiệp 3(0,3) 4 3 90 Từ ngày 17/10 đến 29/10/2022 (Theo kế hoạch TT) Nông Lâm

6 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) 4 6 270  Từ ngày 07/11/2022 - Theo kế hoạch TT Nông Lâm



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 1

Lớp TC Quản lý tài nguyên rừng K58A-SM TT GDTX Sông Mã

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 5 (Học trực tuyến)

Ngày 31/8 và 01/9/2022 (Học trực tuyến) (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Thì 0987653963 Kỹ thuật công nghệ

2 Lâm sản ngoài gỗ IV 2 60

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);

Vì Văn Toàn Nông Lâm

3 Trồng rừng phòng hộ IV 2 30
1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Hạnh Nông Lâm

4 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270  Từ ngày 17/10/2022 - Theo kế hoạch TT 27/11 Nông Lâm

Lớp TC Văn thư – Hành chính K58A-SM TT GDTX Sông Mã

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 6 (Học trực tuyến)

Ngày 23 và 24/8/2022 (Sáng và Chiều);
Phạm Thị Duyên 0969030252

Giáo dục mầm non - GD 

Phổ thông

2 Ứng dụng CNTT trong CTVT IV 2 60

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thu Trang 0368893809 Nội vụ

3 Chỉnh lý tài liệu 2(0,2) IV 2 60

1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07 và 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thu Trang 0368893809 Nội vụ

4 Nghiệp vụ lưu trữ 2(2,0) IV 2 30
1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Huyền 0976582079 Nội vụ

5 Nghiệp vụ thư ký văn phòng 3(1,2) IV 3 75

1. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 25/11/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 26/11/2022 (Sáng);

Lê Thị Huyền 0976582079 Nội vụ

6 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270  Từ ngày 05/12/2022 - Theo kế hoạch TT BM QTVP Nội vụ

Lớp TC Trồng cây ăn quả K58A-SM TT GDTX Sông Mã

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 6 (Học trực tuyến)

Ngày 23 và 24/8/2022  (Sáng và Chiều);
Phạm Thị Duyên 0969030252

Giáo dục mầm non - GD 

Phổ thông

2 Thuốc bảo vệ thực vật IV 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0983292166 Nông Lâm

3 Quản lý cỏ dại IV 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Vũ Minh Toàn 0966182926 Nông Lâm

4 Thực tập nghề nghiệp 3(0,3) IV 3 90 Từ ngày 26/09 đến 08/10/2022 (Theo kế hoạch TT) Nông Lâm

5 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270  Từ ngày 07/11/2022 - Theo kế hoạch TT 18/12 Nông Lâm



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 1

Lớp TC Quản lý đất đai K58B-SM TT GDTX Sông Mã

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 5 (Học trực tuyến)

Ngày 31/8 và 01/9/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Thì 0987653963 Kỹ thuật công nghệ

2 Thanh tra đất 2(2,0) IV 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Hương 0382157265 Nông Lâm

3 Đo đạc địa chính IV 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Hương 0382157265 Nông Lâm

4 Hệ thống thông tin đất đai (LIS) 2(0,2) IV 2 60

1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07 và 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

Trần Thị Duyên 0339570370 Nông Lâm

5 Luật xây dựng IV 2 30
1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);
Phùng Thị Hương 0382173138 Nông Lâm

6 Thực tập chuyên môn 2 2(0,2) IV 2 60 1. Từ ngày 31/10 đến 12/11/2022 (Theo kế hoạch TT) Phùng Thị Hương 0382173138 Nông Lâm

7 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270  Từ ngày 21/11/2022 - Theo kế hoạch TT Nguyễn Văn Long 0962204538 Nông Lâm

Lớp TC Kế toán DN K58A - SM TT GDTX Sông Mã

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 5 (Học trực tuyến)

Ngày 31/8 và 01/9/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Thì 0987653963 Kỹ thuật công nghệ

2 Thực hành kế toán Doanh nghiệp sản xuất 2 3(0,3) IV 3 90

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thị Hương 0864216336 Kinh tế

3 Kế toán máy 2(0,2) IV 2 60

1. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 28 và 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

Lê Thị Vân Anh 0978001225 Kinh tế

4 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270  Từ ngày 07/11/2022 - Theo kế hoạch TT Kinh tế



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 1

Lớp TC Quản lý đất đai K58A-SC TT GDTX Sốp Cộp

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC

Số 

tiết
Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 12 (Học trực tuyến)

Ngày 31/8 và 01/9/2022 (Sáng và Chiều);
Đào Thanh Xuân 0869000489

Giáo dục mầm non - GD 

Phổ thông

2 Thanh tra đất 2(2,0) IV 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều);
Phùng Thị Hương 0382173138 Nông Lâm

3 Đo đạc địa chính IV 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Phùng Thị Hương 0382173138 Nông Lâm

4 Hệ thống thông tin đất đai (LIS) 2(0,2) IV 2 60

1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07 và 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

Lê Thị Hương 0382157265 Nông Lâm

5 Luật xây dựng IV 2 30
1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);
Trần Thị Duyên 0339570370 Nông Lâm

6 Thực tập Chuyên môn 2 2(0,2) IV 2 90 1. Từ ngày 31/10 đến 12/11/2022 (Theo kế hoạch TT) Phạm Thị Hường 0367217805 Nông Lâm

7 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270  Từ ngày 21/11/2022 - Theo kế hoạch TT Trần Thị Duyên 0339570370 Nông Lâm



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 2

Lớp TC Văn thư - Hành chính K58B-ML Trung tâm GDTX Mường La

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC

Số 

tiết
Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu quả 

năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 9 (Học trực tuyến)

Ngày 29 và 30/8/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Thì 0987653963 Kỹ thuật - Công nghệ

2 Quản trị văn phòng 3(3,0) III 3 45

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23/09/2022 (Sáng); 

Quàng Văn Bằng 0972658838 Nội vụ

3 Quản lý văn bản và con dấu 3(1,2) III 3 75

1. Ngày 23/09/2022 (Chiều); 

2. Ngày 24/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 07 và 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

Lê Thị Huyền 0976582079 Nội vụ

4 Lập hồ sơ và quản lý hồ sơ 2(0,2) III 2 60

1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28 và 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

Quàng Văn Bằng 0972658838 Nội vụ

5 CTVT trong tổ chức Đảng, đoàn thể 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 18/11/2022 (Sáng và Chiều);
Phạm Thu Trang 0973636955 Nội vụ

6 CTVT trong cơ quan quản lý hành chính III 2 30
1. Ngày 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);
Đào Thị Thu Trang 0946539678 Nội vụ

7 Thực tế tại cơ sở 2(0,2) III 2 90 Từ ngày 28/11 đến 10/12/2022 (Theo kế hoạch TT) BM QTVP Nội vụ

8 Quản lý văn bản và hồ sơ trong môi trường mạng 2(0,2) IV 2 60

1. Ngày 16 và 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thu Trang 0368893809 Nội vụ

9 Nghiệp vụ lưu trữ 2(2,0) IV 2 30
1. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 13/01/2023 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thu Trang 0368893809 Nội vụ

10 Ứng dụng CNTT trong CTVT IV 2 60

1. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

Lê Thị Huyền 0976582079 Nội vụ

11 Chỉnh lý tài liệu 2(0,2) IV 2 60

1. Ngày 24 và 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03 và 04/03/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 10 và 11/03/2023 (Sáng và Chiều);

Phạm Thu Trang 0973636955 Nội vụ

12 Nghiệp vụ thư ký văn phòng 3(1,2) IV 3 75

1. Ngày 17 và 18/03/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 24 và 25/03/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 31/3 và 01/04/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 07/04/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 08/04/2023 (Sáng);

Quàng Văn Bằng 0972658838 Nội vụ

13 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270 Từ ngày 15/04/2023 Theo kế hoạch TT BM QTVP Nội vụ



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 2

Lớp TC Nghiệp vụ bán hàng K58B-QN Trung tâm GDTX Quỳnh Nhai

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC

Số 

tiết
Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu quả 

năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 11 (Học trực tuyến)

Ngày 29 và 30/8/2022 (Sáng và Chiều);
Đào Thanh Xuân 0869000489

Giáo dục mầm non - 

GD Phổ thông

2 Kỹ thuật trưng bày HH 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều); 

4. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);

Vũ Văn Chính 0383816237 Kinh tế

3 Nghiệp vụ xuất nhập hàng hoá trong ST III 2 30
1. Ngày  08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);
Đoàn Thu Hà 0975873387 Kinh tế

4 Nghiệp vụ chăm sóc KH III 2 60

1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28 và 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Văn Thành 0976577018 Kinh tế

5 Vận chuyển hàng hóa trong hoạt động bán hàng 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 18/11/2022 (Sáng và Chiều); Nguyễn Văn Thành 0976577018 Kinh tế

6 Thực tế cơ sở 4(0,4) III 4 180
Từ ngày 21/11 đến 17/12/2022 (Theo kế hoạch TT)

Kinh tế

7 Kỹ thuật bảo quản hàng hóa 2(0,2) IV 2 60

1. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

Vũ Văn Chính 0383816237 Kinh tế

8 Phần mềm QL bán hàng 3(1,2) IV 3 75

1. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 17/02/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 18/02/2023 (Sáng);

Nguyễn Văn Thành 0976577018 Kinh tế

9 QTCL dịch vụ bán hàng 2(2,0) IV 2 30
1. Ngày 24 và 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03/03/2023 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Văn Thành 0976577018 Kinh tế

10 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270
Từ ngày 06/03/2023 Theo kế hoạch TT

Kinh tế



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 2

Lớp TC Chăn nuôi thú y K58C-QN Trung tâm GDTX Quỳnh Nhai

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC

Số 

tiết
Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu quả 

năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 11 (Học trực tuyến)

Ngày 29 và 30/8/2022 (Sáng và Chiều);
Đào Thanh Xuân 0869000489

Giáo dục mầm non - 

GD Phổ thông

2 TH Chọn giống – Thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi  2(0,2) III 2 60

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);  

Hoàng Văn Giáp 0355360917

Nông Lâm

3 Thực hành PHKP, chế biến thức ăn chăn nuôi 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07 và 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);

Nông Thị Thanh 0367694578 Nông Lâm

4 TH chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật nuôi 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

Nông Thị Thanh 0367694578 Nông Lâm

5 Thực hành thiết kế xây dựng chuồng trại trong chăn nuôi 2(0,2) III 2 60

3. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 16 và 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

Hoàng Văn Thiện 0973234245 Nông Lâm

6 Vệ sinh chăn nuôi 2(0,2) IV 2 60

1. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

Hoàng Văn Giáp 0355360917

Nông Lâm

7 Phương pháp thí nghiệm 2(0,2) IV 2 60

1. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

Trương Hồng Quang 0976452474

Nông Lâm

8 Luật thú y 2(2,0) IV 2 30
1. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 24/02/2023 (Sáng và Chiều);
Nông Thị Thanh 0367694578

Nông Lâm

9 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270 Từ ngày 27/02/2023 Theo kế hoạch TT Nông Lâm



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 2

Lớp TC TC Chăn nuôi thú y K58D-QN Trung tâm GDTX Quỳnh Nhai

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC

Số 

tiết
Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu quả 

năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 11 (Học trực tuyến)

Ngày 29 và 30/8/2022 (Sáng và Chiều);
Đào Thanh Xuân 0869000489

Giáo dục mầm non - 

GD Phổ thông

2

Thực hành thiết kế xây dựng chuồng trại trong chăn nuôi 2(0,2) III 2 60

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);  

Trương Hồng Quang 0976452474

Nông Lâm

3 TH chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật nuôi 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07 và 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);

Hồ Anh Thắng 0977722199

Nông Lâm

4

Thực hành PHKP, chế biến thức ăn chăn nuôi 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thị Thu Chung 0988250950

Nông Lâm

5 TH Chọn giống – Thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi  2(0,2) III 2 60

1. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 16 và 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Việt Thắng 0982401009

Nông Lâm

6

Phương pháp thí nghiệm 2(0,2) IV 2 60

1. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

Hoàng Văn Thiện 0973234245

Nông Lâm

7 Vệ sinh chăn nuôi 2(0,2) IV 2 60

1. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

Hồ Anh Thắng 0977722199

Nông Lâm

8
Luật thú y 2(2,0) IV 2 30

1. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 24/02/2023 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Việt Thắng 0982401009

Nông Lâm

9 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270 Từ ngày 27/02/2023 Theo kế hoạch TT Nông Lâm



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 2

Lớp TC Công tác xã hội K58A-YC Trung tâm GDTX Yên Châu

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC

Số 

tiết
Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 14 (Học trực tuyến)

Ngày 23 và 24/8/2022 (Sáng và Chiều);
Đào Thanh Xuân 0869000489 Giáo dục mầm non - GD Phổ thông

2 CTXH với nhóm 2 (0,2) III 2 60

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);  

Phạm Thị Hà 0977946885 Nội vụ

3 Sức khỏe cộng đồng 2 (2,0) III 2 30
1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);
Ngô Thị Dung 0987991024 Nội vụ

4 Gia đình học 2 (2,0) III 2 30
1. Ngày 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều)
Ngô Thị Dung 0987991024 Nội vụ

5 Phát triển cộng đồng 3 (1,2) III 3 75

1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28 và 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 11/11/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 12/11/2022 (Sáng);

Dương Thị Thế 0978666809 Nội vụ

6 Quản lý dự án 2 (0,2) III 2 60

1. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

Phùng Thu Hằng 0984854954 Nội vụ

7 Thực tế tại cơ sở  2 (0,2) III 2 60 Từ ngày 05/12 đến 17/12/2022 (Theo kế hoạch TT) Nội vụ

8 Quản trị CTXH 2 (0,2) IV 2 60

1. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

Dương Thị Thế 0978666809 Nội vụ

9 Công tác xã hội với người khuyết tật IV 2 60

1. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

Phùng Thu Hằng 0984854954 Nội vụ

10 Công tác xã hội với HIV/AIDS IV 2 60

1. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 24 và 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 03 và 04/03/2023 (Sáng và Chiều);

Ngô Thị Dung 0987991024 Nội vụ

11 Tham vấn 3 (1,2) IV 3 75

1. Ngày 10 và 11/03/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 17 và 18/03/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 24 và 25/03/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 31/03/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 01/04/2023 (Sáng);

Phạm Thị Hà 0977946885 Nội vụ

12 Thực tập tốt nghiệp 6 (0,6) IV 6 270 Từ ngày 03/04/2023 Theo kế hoạch TT Nội vụ



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 2

Lớp TC Pháp luật về quản lý hành chính công K58B-TC Trung tâm GDTX Thuận Châu

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC
Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu quả năng 

lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 13 (Học trực tuyến) 

Ngày 31/8 và 01/9/2022 (Sáng và Chiều);
Phạm Thị Duyên 0969030252

Giáo dục mầm non - GD 

Phổ thông

2

Pháp luật tố tụng 3(2,1) III 3 60

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);  

Đào Thị Bích Thu 0987.573.287 Nội vụ

3 Thủ tục hành chính 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);
Bùi Thị Thu Hà 0986.964.956 Nội vụ

4
Kỹ thuật tổ chức và điều hành công sở 2(2,0) III 2 30

1. Ngày 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều)
Trịnh Tuấn Hùng 0984.748.355 Nội vụ

5 Luật Lao động  2(2,0) III 2 30
1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);
Đỗ Thị Minh Ngọc 0982.637.196 Nội vụ

6
Kỹ năng tư vấn pháp luật III 2 30

1. Ngày 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Trọng Chính 0982.784.514 Nội vụ

7 Thực tế tại cơ sở 2(0,2) III 2 90
1. Ngày 07/11 đến 19/11/2022 (Theo kế hoạch TT)

Nội vụ

8

Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính IV 2 60

1. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

Đỗ Thị Minh Ngọc 0982.637.196 Nội vụ

9 Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật  2(0,2) IV 2 60

1. Ngày 16 và 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Trọng Chính 0982.784.514 Nội vụ

10

Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật 2(0,2) IV 2 60

1. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

Bùi Thị Thu Hà 0986.964.956 Nội vụ

11 Luật Hành chính 3(1,2) IV 3 75

1. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 24 và 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 03/03/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 04/03/2023 (Sáng);

Đào Thị Bích Thu 0987.573.287 Nội vụ

12
Quản lý nhà nước trên một số LV  2(2,0) IV 2 30

1. Ngày 10 và 11/03/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 17/03/2023 (Sáng và Chiều);
Trịnh Thị Phương Thảo 0961.555.108 Nội vụ

13 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270
Từ ngày 20/03/2023 Theo kế hoạch TT

Nội vụ



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 2

Lớp TC TC Bảo vệ môi trường đô thị K58A-TC Trung tâm GDTX Thuận Châu

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC
Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu quả năng 

lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường

Lớp thứ 13 (Học trực tuyến) 

Ngày 31/8 và 01/9/2022 (Sáng và Chiều);
Phạm Thị Duyên

0969030252 Giáo dục mầm non - GD 

Phổ thông

2
PL bảo vệ môi trường đô thị 2(2,0) III 2 30

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều);

Lê Thị Mai Anh
0989.695.995 Nội vụ

3 VSV kỹ thuật môi trường 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều); 
Khúc Năng Hiệu 0969.598.908 Kỹ thuật - Công nghệ

4

Bảo vệ MT đô thị 3(3,0) III 3 45

1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07 và 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 14/10/2022 (Sáng);

Khúc Năng Hiệu 0969.598.908 Kỹ thuật - Công nghệ

5 Sử dụng  bền vững đất đô thị 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);
Lưu Hồng Biết 0965.618.506 Kỹ thuật - Công nghệ

6

Xử lý CTR& CT nguy hại 2(0,2) III 2 60

1. Ngày 28 và 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thị Thì 0987.653.963 Kỹ thuật - Công nghệ

7 Xử lý nước đô thị 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 16/12/2022 (Sáng và Chiều);

Khúc Năng Hiệu 0969.598.908 Kỹ thuật - Công nghệ

8
Truyền thông môi trường 2(2,0) IV 2 30

1. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 30/12/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Thì 0987.653.963 Kỹ thuật - Công nghệ

9 Quản lý môi trường đô thị 2(2,0) IV 2 30
1. Ngày 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);
Khúc Năng Hiệu 0969.598.908 Kỹ thuật - Công nghệ

10
Đánh giá tác động môi trường 2(2,0) IV 2 30

1. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03/02/2023 (Sáng và Chiều);
Khúc Năng Hiệu 0969.598.908 Kỹ thuật - Công nghệ

11 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270 Từ ngày 06/02/2023 Theo kế hoạch TT Kỹ thuật - Công nghệ



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 2

Lớp TC Kế toán doanh nghiệp K58B-PY Trung tâm GDTX Phù Yên

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC

Số 

tiết
Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 10 (Học trực tuyến) 

Ngày 29 và 30/8/2022 (Sáng và Chiều);
Phạm Thị Duyên 0969030252

Giáo dục mầm non - GD Phổ 

thông

2 Thực hành kế toán DN SX 1 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/07/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều); 

4. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);

Trương Thị Lan Anh 0978646664 Kinh tế

3 Kế toán DN SX 2 3(3,0) III 3 45

1. Ngày 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều)

3. Ngày 21/10/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 22/10/2022 (Sáng);

Dương Thị Hạnh 0987888500 Kinh tế

4 Tin học kế toán  2(0,2) III 2 60 1. Ngày 28 và 29/10/2022 (Sáng và Chiều); 2. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều); 3. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);Trần Thị Quyên 0988280558 Kinh tế

5 Thực tế cơ sở  2(0,2) III 2 90 Từ ngày 14/11 đến 26/11/2022 (Theo kế hoạch TT) BM kế toán Kinh tế

6
Kiểm toán nội bộ 

III 2 30
1. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 09/12/2022 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Vân Anh 0978001225 Kinh tế

7 Kế toán máy 2(0,2) IV 2 60

1. Ngày 16 và 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

Trương Thị Lan Anh 0978646664 Kinh tế

8 Thực hành kế toán  DN SX 2 3(0,3) IV 3 90

1. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 17/02/2023 (Sáng và Chiều);

Trương Thị Lan Anh 0978646664 Kinh tế

9 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270
Từ ngày 20/02/2023 - Theo kế hoạch TT

BM kế toán Kinh tế



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 2

Lớp TC Trồng trọt và Bảo vệ thực vật K58B-SM Trung tâm GDTX Sông Mã

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC
Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu 

quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 6 (Học trực tuyến) 

Ngày 23 và 24/8/2022 (Sáng và Chiều);
Phạm Thị Duyên 0969030252

Giáo dục mầm non - GD 

Phổ thông

2 Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây công nghiệp  3(0,3) III 3 90

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/07/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều); 

4. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);

Vũ Thị Ngọc Ánh 0982108255 Nông Lâm

3 Kỹ thuật trồng, chăm sóc  cây ăn quả 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều)

3. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 28 và 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thị Thanh 0977918196 Nông Lâm

4 Côn trùng chuyên khoa 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 09/12/2022 (Sáng và Chiều);

Thân Thị Hồng Nhung 0972656785 Nông Lâm

5 Bệnh cây chuyên khoa 3(0,3) IV 3 90

1. Ngày 16 và 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 13/01/2023 (Sáng và Chiều);

Vũ Thị Kim Thanh 0396686674 Nông Lâm

6 Thuốc bảo vệ thực vật IV 2 30
1. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 10/02/2023 (Sáng và Chiều);
Vương Văn Đàn 0399603728 Nông Lâm

7 Động vật hại nông nghiệp IV 2 30
1. Ngày 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Vân 0987487226 Nông Lâm

8 Thực tập nghề nghiệp 3(0,3) IV 3 90 Từ ngày 20/2 đến ngày 04/03/2023 Theo kế hoạch TT Nông Lâm

9 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270 Từ ngày 06/03/2023 (06 tuần) Theo kế hoạch TT Nông Lâm



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 2

Lớp TC Hướng dẫn du lịch K58A-MC Trung tâm GDTX Mộc Châu

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng hiệu quả 

năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 8 (Học trực tuyến)

Ngày 25 và 26/8/2022 (Sáng và Chiều);
Phạm Thị Duyên 0969030252

Giáo dục mầm non - 

 GD Phổ thông

2 Lý thuyết nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3(3,0) III 3 45

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23/09/2022 (Sáng); 

Trần Thị Soi 0989909827

Văn hoá - Du lịch

3 Ngoại ngữ chuyên ngành HDDL 3 (3,0) III 3 45

1. Ngày 24/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 08/10/2022 (Sáng);

Nguyễn Thị Ngọc Thúy 0946581584 Văn hoá - Du lịch

4 Hướng dẫn du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng III 2 60

1. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều)

2. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 28 và 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thị Hạnh 0985922769

Văn hoá - Du lịch

5 Thiết kế và điều hành tour 2 (0,2) III 2 60

1. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

Đinh Thị Quỳnh Anh 0392488339

Văn hoá - Du lịch

6 Thực tế tuyến điểm du lịch liên tỉnh 4 (0,4) III 4 180 Từ ngày 21/11 đến 17/12/2022 (Theo kế hoạch TT) Bộ môn du lịch Văn hoá - Du lịch

7 Thực hành thuyết minh viên tại điểm 2 (0,2) IV 2 60

1. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thị Hạnh 0985922769

Văn hoá - Du lịch

8
Quản trị, xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch tại địa 

phương
IV 2 60

1. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Trung Đạo 0982656377

Văn hoá - Du lịch

9 Quản lý nhà nước về du lịch 2 (2,0) IV 2 30
1. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 24/02/2023 (Sáng và Chiều);
Phùng Thị Thúy 0972956046

Văn hoá - Du lịch

10 Văn hóa các dân tộc Tây Bắc 2 (2,0) IV 2 30
1.Ngày 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03 và 04/03/2023 (Sáng và Chiều);
Hà Duy Sơn 0947040454

Văn hoá - Du lịch

12 Thực tập tốt nghiệp 6 (0,6) IV 6 270
Từ ngày 27/03/2023 (06 tuần) Theo kế hoạch TT Văn hoá - Du lịch



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 2

Lớp TC Lâm sinh K58B-MS Trung tâm GDTX Mai Sơn

TT Học phần
Học 

 kỳ

Số 

TC

Số 

tiết
Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng 

hiệu quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 3 (Học trực tuyến)

Ngày 25 và 26/8/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Thì 0987653963 Kỹ thuật - Công nghệ

2 Côn trùng rừng 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều); 
Chu văn Tiệp 0969896388 Nông Lâm

3 Nông lâm kết hợp 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Tô Thị Hồng Gấm 0389292877 Nông Lâm

4 Khai thác và vận chuyển lâm sản 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Hạnh 0359985590 Nông Lâm

5 Bệnh cây rừng 2(0,2) III 2 30
1. Ngày 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);
Chu Văn Tiệp 0969896388 Nông Lâm

6 TT chuyên môn 1 2(0,2) III 2 90 Từ ngày 17/10 đến 29/10/2022 (Theo kế hoạch TT) Nguyễn Lương Thiện 0986010188 Nông Lâm

7 Lâm học 2(0,2) III 2 60

1. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Văn Đại 0977427847 Nông Lâm

8 TT chuyên môn 2 2(0,2) III 2 90 Từ ngày 21/11 đến 03/12/2022 (Theo kế hoạch TT) Chu văn Tiệp 0969896388 Nông Lâm

9 Kỹ thuật canh tác trên đất dốc IV 2 30
1. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/12/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Văn Đại Nông Lâm

10 Lâm sản ngoài gỗ IV 2 30
1. Ngày 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);
Hoàng Thị Hồng Nghiệp Nông Lâm

11 Xử lý thống kê toán học trong lâm nghiệp IV 2 60

1. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

Vì Văn Toàn Nông Lâm

12 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270 Từ ngày 06/02/2023 (06 tuần) Theo kế hoạch TT Bộ Môn QLTNR Nông Lâm



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 2

Lớp TC Nghiệp vụ bán hàng K58C-MS Trung tâm GDTX Mai Sơn

TT Học phần
Học 

 kỳ

Số 

TC

Số 

tiết
Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng 

hiệu quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 3 (Học trực tuyến)

Ngày 25 và 26/8/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Thì 0987653963 Kỹ thuật - Công nghệ

2 Vận chuyển hàng hóa trong hoạt động bán hàng 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều); 
Dương Thị Hạnh 0987888500 Kinh tế

3 Nghiệp vụ chăm sóc KH III 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Dương Thị Hạnh 0987888500 Kinh tế

4 Kỹ thuật trưng bày HH 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07 và 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);

Vì Việt Hà 0384761893 Kinh tế

5 Nghiệp vụ xuất nhập HH trong ST III 2 60

1. Ngày 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 18/11/2022 (Sáng và Chiều);

Vì Việt Hà 0384761893 Kinh tế

6 Thực tế cơ sở 4(0,4) III 4 180 Từ ngày 21/11 đến 17/12/2022 (Theo kế hoạch TT) BM TC & QTKD Kinh tế

7 Phần mềm QL bán hàng 3(1,2) IV 3 75

1. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 13 /01/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 14/01/2023 (Sáng);

Vì Việt Hà 0384761893 Kinh tế

8 QTCL dịch vụ bán hàng 2(2,0) IV 2 30
1. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 10/02/2023 (Sáng và Chiều);
Đoàn Thu Hà 0975873387 Kinh tế

9 Kỹ thuật bảo quản hàng hóa 2(0,2) IV 2 60

1. Ngày 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 24 và 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 03/03/2023 (Sáng và Chiều);

Nguyễn duy Nhậm 0983743932 Kinh tế

10 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270 Từ ngày 06/03/2023 (06 tuần) Theo kế hoạch TT Kinh tế



Kế hoạch giảng dạy TC K58 - Đợt 2

Lớp TC Lâm sinh K58C-BY Trung tâm GDTX Bắc Yên

TT Học phần
Học 

 kỳ

Số 

TC

Số 

tiết
Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1
Khóa học bổ trợ kiến thức, kĩ năng cơ bản sử dụng 

hiệu quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường
20

Lớp thứ 7 (Học trực tuyến)

Ngày 25 và 26/8/2022 (Sáng và Chiều);
Đào Thanh Xuân 0869000489 Giáo dục mầm non - GD Phổ thông

2
Côn trùng rừng 2(2,0) III 2 30

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/07/2022 (Sáng và Chiều); 
Nguyễn Hoài Bắc 0989324177 Nông Lâm

3 Nông lâm kết hợp 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Chu Văn Tiệp 0969896388 Nông Lâm

4
Khai thác và vận chuyển lâm sản 2(2,0) III 2 30

1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);
Vì Văn Toàn Nông Lâm

5 Bệnh cây rừng 2(0,2) III 2 30
1. Ngày 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);
Hoàng Thị Hồng Nghiệp 0982700960 Nông Lâm

6 TT chuyên môn 1 2(0,2) III 2 90 Từ ngày 17/10 đến 29/10/2022 (Theo kế hoạch TT) Hoàng Thị Hồng Nghiệp 0982700960 Nông Lâm

7 Lâm học 2(0,2) III 2 60

1. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Lương Thiện 0986010188 Nông Lâm

8 TT chuyên môn 2 2(0,2) III 2 90 Từ ngày 21/11 đến 03/12/2022 (Theo kế hoạch TT) Chu Văn Tiệp 0969896388 Nông Lâm

9 Kỹ thuật canh tác trên đất dốc IV 2 30
1. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/12/2022 (Sáng và Chiều);
Hoàng Thị Hồng Nghiệp Nông Lâm

10
Lâm sản ngoài gỗ IV 2 30

1. Ngày 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Văn Đại Nông Lâm

11 Xử lý thống kê toán học trong lâm nghiệp IV 2 60

1. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Lương Thiện Nông Lâm

12 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270 Từ ngày 06/02/2023 (06 tuần) Theo kế hoạch TT Bộ môn QLTNR Nông Lâm



Kế hoạch giảng dạy TC K59 - Đợt 1

Lớp TC Kế toán doanh nghiệp K59A - PY Trung tâm GDTX Phù Yên

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1 Lý thuyết kiểm toán 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều);
Lù Thị Vân Anh 0376933776 Kinh tế

2 Lý thuyết TC – TT  2(2,0) II 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Văn Thành 0976577018 Kinh tế

3 Kế toán Thuế 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);
Dương Thị Hạnh 0987888500 Kinh tế

4 Kế toán DN SX 1 3(3,0) II 3 45

1. Ngày  08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 21/10/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 22/10/2022 (Sáng);

Lê Thị Khánh Hòa 0384228920 Kinh tế

5 Kinh tế vi mô 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 28 và 29/10/2022 (Sáng và Chiều)

2. Ngày 04/11/2022 (Sáng và Chiều);
Vũ Văn Chính 0383816237 Kinh tế

6 Kế toán HCSN II 2 30
1. Ngày 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Vân Anh 0978001225 Kinh tế

7 Kế toán NSXP II 2 30
1. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 25/11/2022 (Sáng và Chiều);
Lù Thị Vân Anh 0376933776 Kinh tế

8 Thực hành kế toán DN SX 1 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 16 và 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 23/12/2022 (Sáng và Chiều);

Lù Thị Vân Anh 0376933776 Kinh tế

9 Kế toán DN SX 2 3(3,0) III 3 45

1. Ngày 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 06/01/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 07/01/2023 (Sáng);

Dương Thị Hạnh 0987888500 Kinh tế

10 Tin học kế toán  2(0,2) III 2 60

1. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

Lê Thị Vân Anh 0978001225 Kinh tế

11 Kiểm toán nội bộ III 2 30
1. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 24/02/2023 (Sáng và Chiều);
Trần Thị Quyên 0988280558 Kinh tế

12 Thực tế cơ sở  2(0,2) III 2 90 Từ ngày 27/2 đến 11/2/2023 Theo kế hoạch TT) BM Kế toán Kinh tế

13 Thực hành kế toán  DN SX 2 3(0,3) IV 3 90 Kinh tế

14 Kế toán máy 2(0,2) IV 2 60 Kinh tế

15 Thực tậpTN 6(0,6) IV 6 270 Kinh tế



Kế hoạch giảng dạy TC K59 - Đợt 1

Lớp TC Quản lý đất đai K59A - PY Trung tâm GDTX Phù Yên

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1 Bản đồ học 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Văn Long 0962204538 Nông Lâm

2 Quản lý hành chính nhà nước về đất đai 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Văn Long 0962204538 Nông Lâm

3 Luật đất đai 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);
Phùng Thị Hương 0382173138 Nông Lâm

4 Thổ nhưỡng học 2 (2,0) II 2 30
1. Ngày  08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);
Trần Thị Duyên 0339570370 Nông Lâm

5 Quy hoạch phát triẻn nông thôn 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);
Phùng Thị Hương 0382173138 Nông Lâm

6 Trắc địa 4(1,3) II 4 105

1. Ngày 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

6. Ngày 02/12/2022 (Sáng và Chiều);

7. Ngày 03/12/2022 (Sáng);

Phạm Thị Hường 0367217805 Nông Lâm

7 Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 2(0,2) III 2 60

1. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

Phùng Thị Hương 0382173138 Nông Lâm

8 Quy hoạch sử dụng đất 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 06/01/2023 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Văn Long 0962204538 Nông Lâm

9 Đánh giá đất III 2 30
1. Ngày 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Hương 0382157265 Nông Lâm

10 Đăng ký thống kê đất đai 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 24 và 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 03/03/2023 (Sáng và Chiều);

Trần Thị Duyên 0339570370 Nông Lâm

11 Bản đồ địa chính III 2 30
1. Ngày 04/03/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 10 và 11/03/2023 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Hương 0382157265 Nông Lâm

12 Thực tập Chuyên môn 1 2(0,2) III 2 90 Từ ngày 13/3 đến 25/3/2023 (Theo kế hoạch TT) Trần Thị Duyên 0339570370 Nông Lâm



Kế hoạch giảng dạy TC K59 - Đợt 1

Lớp TC Kế toán doanh nghiệp K59B - BY Trung tâm GDTX Bắc Yên

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1 Kinh tế vi mô 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều);
Đoàn Thu Hà 0975873387 Kinh tế

2 Kế toán Thuế 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Vân Anh 0978001225 Kinh tế

3 Kế toán DN SX 1 3(3,0) II 3 45

1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07 và 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 14/10/2022 (Sáng);

Trần Thị Quyên 0988280558 Kinh tế

4 Lý thuyết TC – TT  2(2,0) II 2 30
1. Ngày 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);
Lù Thị Vân Anh 0376933776 Kinh tế

5 Kế toán NSXP II 2 30
1. Ngày 28 và 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 04/11/2022 (Sáng và Chiều);
Lù Thị Vân Anh 0376933776 Kinh tế

6 Kế toán HCSN II 2 30
1. Ngày 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);
Trương Thị Lan Anh 0978646664 Kinh tế

7 Lý thuyết kiểm toán 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều)

2. Ngày 25 /11/2022 (Sáng và Chiều);
Dương Thị Hạnh 0987888500 Kinh tế

8 Thực hành kế toán DN SX 1 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 16 và  17/12/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

Lê Thị Khánh Hòa 0384228920 Kinh tế

9 Kế toán DN SX 2 3(3,0) III 3 45

1. Ngày 30 và  31/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều)

3. Ngày 13/01/2023 (sáng)

Lê Thị Khánh Hòa 0384228920 Kinh tế

10 Kiểm toán nội bộ III 2 30

1. Ngày14/01/2023 ( Chiều);

2. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 10/02/2023 (Sáng)
Lù Thị Vân Anh 0376933776 Kinh tế

11 Tin học kế toán  2(0,2) III 2 60

1. Ngày 10/02/2023 ( Chiều);

2. Ngày 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 24/02/2023 (Sáng và Chiều);

Dương Thị Hạnh 0987888500 Kinh tế

12 Thực tế cơ sở  2(0,2) III 2 90 Từ ngày 27/2 đến 11/3/2023 Theo kế hoạch TT) Kinh tế

13 Thực hành kế toán  DN SX 2 3(0,3) IV 3 90 Kinh tế

14 Kế toán máy 2(0,2) IV 2 60 Kinh tế

15 Thực tậpTN 6(0,6) IV 6 270 Kinh tế



Kế hoạch giảng dạy TC K59 - Đợt 1

Lớp TC Lâm sinh K59C - BY Trung tâm GDTX Bắc Yên

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1 Động vật rừng  2(2,0) II 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Lương Thiện 0986010188 Nông Lâm

2 Giống cây rừng  2(2,0) II 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Hạnh 0359985590 Nông Lâm

3 Sinh thái rừng 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);
Tô Thị Hồng Gấm 0389292877 Nông Lâm

4 Đất lâm nghiệp 2(2,0) II 2 30
1. Ngày  08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Văn Đại 0977427847 Nông Lâm

5 Thực vật rừng  2(2,0) II 2 30
1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Lương Thiện 0986010188 Nông Lâm

6 Trồng rừng 3(0,3) II 3 90

1. Ngày 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

Chu Văn Tiệp 0969896388 Nông Lâm

7 Điều tra rừng 2(0,2) II 2 60

1. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 16 và 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

Vì Văn Toàn Nông Lâm

8 Khai thác và vận chuyển lâm sản 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 30/12/2022 (Sáng và Chiều);
Tô Thị Hồng Gấm 0389292877 Nông Lâm

9 Côn trùng rừng 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 13/01/2023 (Sáng và Chiều);
Hoàng Thị Hồng Nghiệp 0982700960 Nông Lâm

10 Bệnh cây rừng 2(0,2) III 2 30
1. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 10/02/2023 (Sáng và Chiều);
Hoàng Thị Hồng Nghiệp 0982700960 Nông Lâm

11 Nông lâm kết hợp 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Hạnh 0359985590 Nông Lâm

12 Lâm học 2(0,2) III 2 60

1. Ngày 24 và 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03 và 04/03/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 10 và 11/03/2023 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Hoài Bắc 0989324177 Nông Lâm

13 TT chuyên môn 1 2(0,2) III 2 90 Từ ngày 13/3 đến 25/03/2023 (Theo kế hoạch TT) Tô Thị Hồng Gấm 0389292877 Nông Lâm

14 TT cơ sở 2(0,2) III 2 90 Từ ngày 03/4 đến 15/4/2023 Theo kế hoạch TT) Lê Thị Hạnh 0359985590 Nông Lâm

15 TT chuyên môn 2 2(0,2) IV 2 60 Nông lâm

16 TC môn 1 2(2,0) IV 2 30 Nông lâm

17 TC môn 2 2(2,0) IV 2 30 Nông lâm

18 TC môn 3 2(0,2) IV 2 60 Nông lâm

19 TT tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270 Nông lâm



Kế hoạch giảng dạy TC K59 - Đợt 1

Lớp TC Nghiệp vụ bán hàng K59A - MS Trung tâm GDTX Mai Sơn

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1 Kinh tế vi mô 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Khánh Hòa 0384228920 Kinh tế

2 Quản trị học 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Khánh Hòa 0384228920 Kinh tế

3 Siêu thị trực tuyến 2(0,2) II 2 60

1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07 và 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Văn Thành 0976577018 Kinh tế

4 Tài chính tiền tệ 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28 /10/2022 (Sáng và Chiều);
Trương Thị Lan Anh 0978646664 Kinh tế

5 Nghiệp vụ bán hàng  3(3,0) II 3 45

1. Ngày 29/10/2022 (Sáng và Chiều)

2. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 11 và 12 /11/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thị Hương 0864216336 Kinh tế

6 Thương mại điện tử II 2 60

1. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

Trần Thị Quyên 0988280558 Kinh tế

7 Marketting căn bản 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/12/2022 (Sáng và Chiều);
Vì Việt Hà 0384761893 Kinh tế

8 Marketing thương mại III 2 30
1. Ngày 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Văn Thành 0976577018 Kinh tế

9 Kỹ thuật trưng bày HH 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 10/02/2023 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thị Hương 0864216336 Kinh tế

10 Vận chuyển hàng hóa trong hoạt động bán hàng 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Thu Hương 0352457950 Kinh tế

11 Thương mại quốc tế III 2 60

1. Ngày 24 và 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03 và 04/03/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 10 và 11/03/2023 (Sáng và Chiều);

Vũ Văn Chính 0383816237 Kinh tế

12 Thực tế cơ sở 4(0,4) III 4 180 Từ ngày 13/3 đến 08/4/2023 (Theo kế hoạch TT) BM TC & QTKD Kinh tế



Kế hoạch giảng dạy TC K59 - Đợt 1

Lớp TC Lâm sinh K59A - MS Trung tâm GDTX Mai Sơn

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1 Đất lâm nghiệp 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Văn Đại 0977427847 Nông Lâm

2 Thực vật rừng  2(2,0) II 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Lương Thiện 0986010188 Nông Lâm

3 Sinh thái rừng 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);
Hoàng Thị Hồng Nghiệp 0982700960 Nông Lâm

4 Động vật rừng  2(2,0) II 2 30
1. Ngày  08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Lương Thiện 0986010188 Nông Lâm

5 Giống cây rừng  2(2,0) II 2 30
1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Hạnh 0359985590 Nông Lâm

6 Trồng rừng 3(0,3) II 3 90

1. Ngày 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

Tô Thị Hồng Gấm 0389292877 Nông Lâm

7 Điều tra rừng 2(0,2) II 2 60

1. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 16 và 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

Chu Văn Tiệp 0969896388 Nông Lâm

8 Nông lâm kết hợp 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 30/12/2022 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Hạnh 0359985590 Nông Lâm

9 Khai thác và vận chuyển lâm sản 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 13/01/2023 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Hoài Bắc Nông Lâm

10 Côn trùng rừng 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 10/02/2023 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Hạnh 0359985590 Nông Lâm

11 Bệnh cây rừng 2(0,2) III 2 30
1. Ngày 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Lương Thiện 0986010188 Nông Lâm

12 Lâm học 2(0,2) III 2 60

1. Ngày 24 và 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03 và 04/03/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 10 và 11/03/2023 (Sáng và Chiều);

Vì Văn Toàn Nông Lâm

13 TT chuyên môn 1 2(0,2) III 2 90 Từ ngày 13/3 đến 25/03/2023 (Theo kế hoạch TT) Lê Thị Hạnh 0359985590 Nông Lâm

14 TT cơ sở 2(0,2) III 2 90 Từ ngày 03/4 đến 15/4/2023 Theo kế hoạch TT) Tô Thị Hồng Gấm 0389292877 Nông Lâm



Kế hoạch giảng dạy TC K59 - Đợt 1

Lớp TC Hướng dẫn du lịch K59A - MC Trung tâm GDTX Mộc Châu

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1 Thực hành tuyến điểm du lịch địa phương 2 (0,2) II 2 60

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều); 

Nguyễn Thị Hạnh 0985922769 Văn hóa - Du lịch

2 Địa lý và  tuyến điểm DLVN 3 (3,0) II 3 45

1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07 và 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 14/10/2022 (Sáng);

Ngô Thu Thản 0962086268 Văn hóa - Du lịch

3 HTDT và danh thắng VN 3 (3,0) II 3 45

1. Ngày 14/10/2022 (Chiều);

2. Ngày 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);

Phùng Thị Thúy 0972956046 Văn hóa - Du lịch

4 Lịch sử hình thành và phát triển Việt Nam, SL 3 (3,0) II 3 45

1. Ngày 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 11/11/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 12/11/2022 (Sáng);

Hà Duy Sơn 0947040454 Văn hóa - Du lịch

5 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch 2 (2,0) II 2 30
1. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 25/11/2022 (Sáng và Chiều);
Lê Quốc Công 0947155995 Văn hóa - Du lịch

6 Thiết kế và điều hành tour 2 (0,2) III 2 60

1. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 16 và 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

Đinh Thị Quỳnh Anh 0392488339 Văn hóa - Du lịch

7 Hướng dẫn du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng III 2 60

1. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

Trần Thị Soi 0989909827 Văn hóa - Du lịch

8 Ngoại ngữ chuyên ngành HDDL 3 (3,0) III 3 45

1. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 24/02/2023 (Sáng)

Nguyễn Thị Ngọc Thúy 0946581584 Cơ bản

9 Lý thuyết nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3(3,0) III 3 45

1. Ngày 24/02/2023 (Chiều);

2. Ngày 24 và 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 03 và 04/03/2023 (Sáng và Chiều);

Trần Thị Soi 0989909827 Văn hóa - Du lịch

10 Thực tế tuyến điểm du lịch liên tỉnh 4 (0,4) III 4 180 Từ ngày 06/3 đến 01/4/2023 (Theo kế hoạch TT) Văn hóa - Du lịch

11 Thực hành thuyết minh viên tại điểm 2 (0,2) IV 2 60 Văn hóa - Du lịch

12 Quản lý nhà nước về du lịch 2 (2,0) IV 2 30 Văn hóa - Du lịch

13 Văn hóa các dân tộc Tây Bắc 2 (2,0) IV 2 30 Văn hóa - Du lịch

14 TC chuyên ngành 2(0,2) IV 2 60 Văn hóa - Du lịch

15 Thực tập tốt nghiệp 6 (0,6) IV 6 270 Văn hóa - Du lịch



Kế hoạch giảng dạy TC K59 - Đợt 1

Lớp TC Văn thư hành chính K59A - ML Trung tâm GDTX Mường La

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1 Luật hành chính 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều);
Đỗ Thị Minh Ngọc 0982637196 Nội vụ

2 Tổ chức bộ máy các cơ quan NN 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Đỗ Thị Minh Ngọc 0982637196 Nội vụ

3 Nhập môn CTVT 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);
Phạm Thu Trang 0973636955 Nội vụ

4 Kỹ thuật STVB 2(2,0) II 2 30
1. Ngày  08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);
Phạm Thu Trang 0973636955 Nội vụ

5 Quản trị thiết bị 2(0,2) II 2 60

1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28 và 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

Đào Thị Thu Trang 0946539678 Nội vụ

6 Thực hành STVB 2(0,2) II 2 60

1. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

Quàng Văn Bằng 0972658838 Nội vụ

7 Quản trị văn phòng 3(3,0) III 3 45

1. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 16/12/2022 (Sáng);

Quàng Văn Bằng 0972658838 Nội vụ

8 Quản lý văn bản và con dấu 3(1,2) III 3 75

1. Ngày 16/12/2022 (Chiều);

2. Ngày 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

Lê Thị Huyền 0976582079 Nội vụ

9 Lập hồ sơ và quản lý hồ sơ 2(0,2) III 2 60

1. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

Phạm Thu Trang 0973636955 Nội vụ

10 CTVT trong tổ chức Đảng, đoàn thể 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 24/02/2023 (Sáng và Chiều);
Đào Thị Thu Trang 0946539678 Nội vụ

11 CTVT trong cơ quan QLHC III 2 30
1. Ngày 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03 và 04/03/2023 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thu Trang 0368893809 Nội vụ

12 Thực tế tại cơ sở 2(0,2) III 2 90 Từ ngày 06/3 đến 18/03/2023 (Theo kế hoạch TT) BM QTVP Nội vụ

13
Quản lý văn bản và hồ sơ trong môi trường mạng 

2(0,2)
IV 2 60

1. Ngày 31/03 và 01/04/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07 và 08/04/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/04/2023 (Sáng và Chiều);

Đào Thị Thu Trang 0946539678 Nội vụ

14 Nghiệp vụ thư ký văn phòng 3(1,2) IV 3 75 Nội vụ

15 Tự chọn chuyên ngành 2(0,2) IV 2 60 Nội vụ

16 Nghiệp vụ lưu trữ 2(2,0) IV 2 30 Nội vụ

17 Chỉnh lý tài liệu 2(0,2) IV 2 60 Nội vụ

18 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270 Nội vụ



Kế hoạch giảng dạy TC K59 - Đợt 1

Lớp TC Lâm sinh K59B - ML Trung tâm GDTX Mường La

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1 Sinh thái rừng 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều);
Hoàng Thị Hồng Nghiệp 0982700960 Nông Lâm

2 Đất lâm nghiệp 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn văn Đại 0977427847 Nông Lâm

3 Thực vật rừng  2(2,0) II 2 30
1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Lương Thiện 0986010188 Nông Lâm

4 Động vật rừng  2(2,0) II 2 30
1. Ngày  08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Hoài Bắc 0989324177 Nông Lâm

5 Giống cây rừng  2(2,0) II 2 30
1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);
Tô Thị Hồng Gấm 0389292877 Nông Lâm

6 Trồng rừng 3(0,3) II 3 90

1. Ngày 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

Vì Văn Toàn Nông Lâm

7 Điều tra rừng 2(0,2) II 2 60

1. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 16 và 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

Lê Thị Hạnh 0359985590 Nông Lâm

8 Côn trùng rừng 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 30/12/2022 (Sáng và Chiều);
Chu Văn Tiệp 0969896388 Nông Lâm

9 Nông lâm kết hợp 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 13/01/2023 (Sáng và Chiều);
Chu Văn Tiệp 0969896388 Nông Lâm

10 Khai thác và vận chuyển lâm sản 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 10/02/2023 (Sáng và Chiều);
Tô Thị Hồng Gấm 0389292877 Nông Lâm

11 Bệnh cây rừng 2(0,2) III 2 30
1. Ngày 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);
Tô Thị Hồng Gấm 0389292877 Nông Lâm

12 Lâm học 2(0,2) III 2 60

1. Ngày 24 và 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03 và 04/03/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 10 và 11/03/2023 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Lương Thiện 0986010188 Nông Lâm

13 TT chuyên môn 1 2(0,2) III 2 90 Từ ngày 13/3 đến 25/03/2023 (Theo kế hoạch TT) Chu Văn Tiệp 0969896388 Nông Lâm

14 Thực tế cơ sở 2(0,2) III 2 90 Từ ngày 03/4 đến 15/4/2023 Theo kế hoạch TT) Nguyễn Lương Thiện 0986010188 Nông Lâm

15 TT chuyên môn 2 2(0,2) IV 2 90 Nông Lâm

16 Kỹ thuật canh tác trên đất dốc IV 2 30 Nông Lâm

17 Lâm sản ngoài gỗ IV 2 30 Nông Lâm

18 Xử lý thống kê toán học trong lâm nghiệp IV 2 60 Nông Lâm

19 TT tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270 Nông Lâm



Kế hoạch giảng dạy TC K59 - Đợt 1

Lớp TC Chăn nuôi - Thú y K59A - QN Trung tâm GDTX Quỳnh Nhai

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1 Dinh dưỡng và TACN 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều);
Nông Thị Thanh 0367694578 Nông Lâm

2 Chăn nuôi lợn 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Hồ Anh Thắng 0977722199 Nông Lâm

3 Dược lý thú y 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);
Hoàng Văn Giáp 0355360917 Nông Lâm

4 Giống và KT truyền giống 2(2,0) II 2 30
1. Ngày  08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);
Hoàng Văn Thiện 0973234245 Nông Lâm

5 Chăn nuôi gia cầm 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);
Trương Hồng Quang 0976452474 Nông Lâm

6 Ngoại sản khoa thú y 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Nga 0347329109 Nông Lâm

7 Vi sinh vật và bệnh truyền nhiễm 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 18/11/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Việt Thắng 0982401009 Nông Lâm

8 Bệnh nội khoa và KST thú y 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Việt Thắng 0982401010 Nông Lâm

9 Chăn nuôi trâu bò 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 09/12/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Thu Chung 0988250950 Nông Lâm

10 GP sinh lý vật nuôi 3(3,0) II 3 45

1. Ngày 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23/12/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 24/12/2022 (Sáng);

Nguyễn Thị Thu Chung 0988250950 Nông Lâm

11 Thực hành thiết kế xây dựng chuồng trại trong chăn nuôi 2(0,2) III 2 60

1. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thị Nga 0347329109 Nông Lâm

12 TH chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật nuôi 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 24 và 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 03/03/2023 (Sáng và Chiều);

Hoàng Văn Giáp 0355360917 Nông Lâm

13 Thực hành PHKP, chế biến thức ăn chăn nuôi 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 04/03/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 10 và 11/03/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 17 và 18/03/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 24 và 25/03/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 31/03 và 01/04/2023 (Sáng và Chiều);

Hoàng Văn Thiện 0973234245 Nông Lâm

14 TH Chọn giống – Thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi  2(0,2) III 2 60

1. Ngày 07 và 08/04/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/04/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 21 và 22/04/2023 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Việt Thắng 0982401009 Nông Lâm

15 Phương pháp thí nghiệm 2(0,2) IV 2 60 Nông Lâm

16 Môn học tự chọn 1 2(2,0) IV 2 30 Nông Lâm

17 Môn học tự chọn 2 2(0,2) IV 2 60 Nông Lâm

18 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 180 Nông Lâm



Kế hoạch giảng dạy TC K59 - Đợt 1

Lớp TC Tin học ứng dụng K59A - SM Trung tâm GDTX Sông Mã

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC
Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1 Lập trình căn bản 3(0,3) II 3 90

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);

Hoàng Thị Nhất 0982420720 Kỹ thuật - Công nghệ

2 Cơ sở dữ liệu 2(2,0) II 2 30
1. Ngày  08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thu Huyền 0978771027 Kỹ thuật - Công nghệ

3 Toán rời rạc 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Thúy Tươi 0336952382 Kỹ thuật - Công nghệ

4 Kiến trúc máy tính 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);
Hoàng Thị Nhất 0982420720 Kỹ thuật - Công nghệ

5 Mạng máy tính 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 18/11/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Vân 0962828988 Kỹ thuật - Công nghệ

6 Phân tích thiết kế hệ thống 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);
Hoàng Thị Nhất 0982420720 Kỹ thuật - Công nghệ

7 Tin học văn phòng 2(0,2) II 2 60

1. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 16 và 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thị Thúy Tươi 0336952382 Kỹ thuật - Công nghệ

8 Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa máy tính 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 03/02/2023 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Hải Nam '0972002626 Kỹ thuật - Công nghệ

9 Quản trị cơ sở dữ liệu 3(3,0) III 3 45

1. Ngày 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 17/02/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 18/02/2023 (Sáng);

Phạm Quyết Thắng 0966990505 Kỹ thuật - Công nghệ

10 Câú trúc dữ liệu và giải thuật 3(3,0) III 3 45

1. Ngày 18/02/2023 (Chiều);

2. Ngày 24 và 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 03 và 04/03/2023 (Sáng và Chiều);

Hoàng Thị Nhất 0982420720 Kỹ thuật - Công nghệ

11 Quản trị mạng 3(3,0) III 3 45

1. Ngày 10 và 11/03/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 17 và 18/03/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 24/03/2023 (Sáng);

Nguyễn Tiến Văn Kỹ thuật - Công nghệ

12 Công nghệ mạng không dây III 2 30

1. Ngày 24/03/2023 (Chiều);

2. Ngày 25/03/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 31/03/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 01/04/2023 (Sáng);

Nguyễn Thị Vân 0962828988 Kỹ thuật - Công nghệ

13 TH quản trị cơ sở dữ liệu 2(0,2) IV 2 60 Kỹ thuật - Công nghệ

14 TH quản trị mạng 2(0,2) IV 2 60 Kỹ thuật - Công nghệ

15 Tự chọn 4/6TC 1/2CN IV 2 60 Kỹ thuật - Công nghệ

16 Tự chọn 4/6TC 1/2CN IV 2 60 Kỹ thuật - Công nghệ

17 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 270 Kỹ thuật - Công nghệ



Kế hoạch giảng dạy TC K59 - Đợt 1

Lớp TC Trồng trọt và bảo vệ thực vật K59A - SM Trung tâm GDTX Sông Mã

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC
Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1 Đất phân bón 3(3,0) II 3 45

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23/09/2022 (Sáng);  

Phạm Thị Mơ 964257858 Nông Lâm

2 Sinh lý thực vật 3(3,0) II 3 45

1. Ngày 23/09/2022 (Chiều);

2. Ngày 24/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);

Ngô Văn Hoàn 0352664934 Nông Lâm

3 Khí tượng 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều)
Thân Thị Hồng Nhung 0972656785 Nông Lâm

4 Giống cây trồng 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);
Vũ Thị Ngọc Ánh 0982108255 Nông Lâm

5 Bảo vệ thực vật ĐC 4(4,0) II 4 60

1. Ngày 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 18/11/2022 (Sáng và Chiều);

Lê Thị Lan Anh 0972656785 Nông Lâm

6 KT trồng, chăm sóc cây LT,TP 4(0,4) II 4 60

1. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

Lê Thị Lan  Anh 0972656785 Nông Lâm

7 KT trồng, chăm sóc cây LT,TP 4(0,4) II 4 60

4. Ngày 16-17/12/2022

5. Ngày 23-24/12/2022

6. Ngày 30-31/12/2022

Phạm Thị Mơ 0964257858 Nông Lâm

8 Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây công nghiệp  3(0,3) III 3 90

1. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 17/02/2023 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0983292166 Nông Lâm

9 Côn trùng chuyên khoa 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 24 và 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 03 và 04/03/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 10 và 11/03/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 17 và 18/03/2023 (Sáng và Chiều);

Vũ Minh Toàn 0966182926 Nông Lâm

10 Kỹ thuật trồng, chăm sóc  cây ăn quả 3(0,3) III 3

90

1. Ngày 24 và 25/03/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 31/03 và 01/04/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 07 và 08/04/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 14 và 15/04/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 21/04/2023 (Sáng và Chiều);

Triệu Thị Thịnh 0975229446

Nông lâm

11 Môn tự chọn 1 2(2,0) IV 2 30 Nông lâm

12 Môn tự chọn 1 2(2,0) IV 2 30 Nông lâm

13 Thực tập nghề nghiệp 3(0,3) IV 3 90 Nông lâm

14 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 180 Nông lâm



Kế hoạch giảng dạy TC K59 - Đợt 1

Lớp TC Chăn nuôi - Thú y K59B - SM Trung tâm GDTX Sông Mã

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC
Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1 Chăn nuôi gia cầm 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Nga 0973234245 Nông Lâm

2 Bệnh nội khoa và KST thú y 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Thu Chung 0988250950 Nông Lâm

3 Chăn nuôi trâu bò 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);
Trương Hồng Quang 0976452474 Nông Lâm

4 Dược lý thú y 2(2,0) II 2 30
1. Ngày  08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);
Hoàng Văn Giáp 0355360917 Nông Lâm

5 Chăn nuôi gia lợn 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);
Hoàng Văn Thiện 0347329109 Nông Lâm

6 Vi sinh vật và bệnh truyền nhiễm 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Việt Thắng 0982401009 Nông Lâm

7 Ngoại sản khoa thú y 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 18/11/2022 (Sáng và Chiều);
Hồ Anh Thắng 0977722199 Nông Lâm

8 Giải phẫu sinh lý vật nuôi 3(3,0) II 3 45

1. Ngày 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều); 

3. Ngày 02/12/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 03/12/2022 (Sáng);

Hồ Anh Thắng 0977722199 Nông Lâm

9 Dinh dưỡng và TACN 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/12/2022 (Sáng và Chiều);
Nông Thị Thanh 0367694578 Nông Lâm

10 Giống và KT truyền giống 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);
Nông Thị Thanh 0367694578 Nông Lâm

11 TH Chọn giống – Thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi  2(0,2) III 2 60

1. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

Nông Thị Thanh 0367694578 Nông Lâm

12 TH chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật nuôi 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 24 và 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 03/03/2023 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thị Thu Chung 0988250950 Nông Lâm

13 Thực hành PHKP, chế biến thức ăn chăn nuôi 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 04/03/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 10 và 11/03/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 17 và 18/03/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 24 và 25/03/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 31/03 và 01/04/2023 (Sáng và Chiều);

Trương Hồng Quang 0976452474 Nông Lâm

14
Thực hành thiết kế xây dựng chuồng trại trong chăn nuôi 

2(0,2)
III 2 60

1. Ngày 07 và 08/04/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/04/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 21 và 22/04/2023 (Sáng và Chiều);

Hồ Anh Thắng 0977722199 Nông Lâm

15 Phương pháp thí nghiệm 2(0,2) IV 2 60 Nông Lâm

16 Môn học tự chọn 1 2(2,0) IV 2 30 Nông Lâm

17 Môn học tự chọn 2 2(0,2) IV 2 60 Nông Lâm

18 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 180 Nông Lâm



Kế hoạch giảng dạy TC K59 - Đợt 1

Lớp TC Văn thư hành chính K59B - SC Trung tâm GDTX Sốp Cộp

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1 Luật hành chính 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều);
Lò Thị Minh Hậu 0969111256 Nội vụ

2 Tổ chức bộ máy các cơ quan NN 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Trịnh Tuấn Hùng 0963145518 Nội vụ

3 Nhập môn CTVT 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);
Bạch Thị Thơm Phòng Đào tạo

4 Kỹ thuật STVB 2(2,0) II 2 30
1. Ngày  08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);
Quàng Văn Bằng 0972658838 Nội vụ

5 Quản trị thiết bị 2(0,2) II 2 60

1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28 và 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thu Trang 0368893809 Nội vụ

6 Thực hành STVB 2(0,2) II 2 60

1. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thu Trang 0368893809 Nội vụ

7 Quản trị văn phòng 3(3,0) III 3 45

1. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 16/12/2022 (Sáng);

Phạm Thu Trang 0973636955 Nội vụ

8 Quản lý văn bản và con dấu 3(1,2) III 3 75

1.Ngày 16/12/2022 (Chiều);

2. Ngày 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

Đào Thị Thu Trang 0946539678 Nội vụ

9 Lập hồ sơ và quản lý hồ sơ 2(0,2) III 2 60

1. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

Quàng Văn Bằng 0972658838 Nội vụ

10 CTVT trong tổ chức Đảng, đoàn thể 2(2,0) III 2 30
1. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 24/02/2023 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thu Trang 0368893809 Nội vụ

11 CTVT trong cơ quan QLHC III 2 30
1. Ngày 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 03 và 04/03/2023 (Sáng và Chiều);
Lê Thị Huyền 0976582079 Nội vụ

12 Thực tế tại cơ sở 2(0,2) III 2 90 Từ ngày 06 đến 18/03/2023 (Theo kế hoạch TT) Nội vụ

13 Quản lý văn bản và hồ sơ trong môi trường mạng 2(0,2) IV 2 60 Nội vụ

14 Nghiệp vụ thư ký văn phòng 3(1,2) IV 3 75 Nội vụ

15 Tự chọn chuyên ngành 2(0,2) IV 2 60 Nội vụ

16 Nghiệp vụ lưu trữ 2(2,0) IV 2 30 Nội vụ

17 Chỉnh lý tài liệu 2(0,2) IV 2 60 Nội vụ

18 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 180 Nội vụ



Kế hoạch giảng dạy TC K59 - Đợt 1

Lớp TC Công tác xã hội K59B - SC Trung tâm GDTX Sốp Cộp

TT Học phần Học kỳ Số TC Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1 Nhập môn CTXH 2 (2,0) II 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều);
Mai Thị Quỳnh Hoa 0974854630 Nội vụ

2 Hành vi CN và MTXH 2 (2,0) II 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Mai Thị Quỳnh Hoa 0974854630 Nội vụ

3 Giới và phát triển 2 (2,0) II 2 30
1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);
Dương Thị Thế 0978666809 Nội vụ

4 Chính sách xã hội 2 (2,0) II 2 30
1. Ngày  08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);
Phùng Thu Hằng 0984854954 Nội vụ

5 ASXH và các VĐXH 2 (0,2) II 2 60

1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28 và 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

Ngô Thị Dung 0987991024 Nội vụ

6 CTXH cá nhân 3 (1,2) II 3 75

1. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 02/12/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 03/12/2022 (Sáng);

Phạm Thị Hà 0977946885 Nội vụ

7 CTXH với nhóm 2 (0,2) III 2 60

1. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

Phùng Thu Hằng 0984854954 Nội vụ

8 Gia đình học 2 (2,0) III 2 30
1. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 06/01/2023 (Sáng và Chiều);
Ngô Thị Dung 0987991024 Nội vụ

9 Sức khỏe cộng đồng 2 (2,0) III 2 30
1. Ngày 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);
Ngô Thị Dung 0987991024 Nội vụ

10 Phát triển cộng đồng 3 (1,2) III 3 75

1. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 24/02/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 25/02/2023 (Sáng);

Dương Thị Thế 0978666809 Nội vụ

11 Quản lý dự án 2 (0,2) III 2 60

1. Ngày 03 và 04/03/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 10 và 11/03/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 17 và 18/03/2023 (Sáng và Chiều);

Phùng Thu Hằng 0984854954 Nội vụ

12 Thực tế tại cơ sở  2 (0,2) III 2 90 Từ ngày 20/3 đến 01/4/2023 (Theo kế hoạch TT) Nội vụ

13 Tham vấn 3 (1,2) IV 3 75 Nội vụ

14 Quản trị CTXH 2 (0,2) IV 2 60 Nội vụ

15 TC chuyên ngành 2 (0,2) IV 2 60 Nội vụ

16 TC chuyên ngành 2 (0,2) IV 2 60 Nội vụ

17 Thực tập tốt nghiệp 6 (0,6) IV 6 270 Nội vụ



Kế hoạch giảng dạy TC K59 - Đợt 1

Lớp TC Công tác xã hội K59A - YC Trung tâm GDTX Yên Châu

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC
Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1 Nhập môn CTXH 2 (2,0) II 2 30
1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16/09/2022 (Sáng và Chiều);
Dương Thị Thế 0978666809 Nội vụ

2 Giới và phát triển 2 (2,0) II 2 30
1. Ngày 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 23 và 24/09/2022 (Sáng và Chiều);
Dương Thị Thế 0978666809 Nội vụ

3 ASXH và các VĐXH 2 (0,2) II 2 60

1. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 07 và 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều);

Mai Thị Quỳnh Hoa 0974854630 Nội vụ

4 CTXH cá nhân 3 (1,2) II 3 75

1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28 và 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 11/11/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 12/11/2022 (Sáng);

Phùng Thu Hằng 0984854954 Nội vụ

5 Hành vi CN và MTXH 2 (2,0) II 2 30
1. Ngày 18 và 19/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 25/11/2022 (Sáng và Chiều);
Ngô Thị Dung 0987991024 Nội vụ

6 Chính sách xã hội 2 (2,0) II 2 30
1. Ngày 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);
Ngô Thị Dung 0987991024 Nội vụ

7 CTXH với nhóm 2 (0,2) III 2 60

1. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

Phạm Thị Hà 0977946885 Nội vụ

8 Gia đình học 2 (2,0) III 2 30
1. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 06/01/2023 (Sáng và Chiều);
Phùng Thu Hằng 0984854954 Nội vụ

9 Sức khỏe cộng đồng 2 (2,0) III 2 30
1. Ngày 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);
Phạm Thị Hà 0977946885 Nội vụ

10 Phát triển cộng đồng 3 (1,2) III 3 75

1. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 17 và 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 24/02/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 25/02/2023 (Sáng);

Phạm Thị Hà 0977946885 Nội vụ

11 Quản lý dự án 2 (0,2) III 2 60

1. Ngày 03 và 04/03/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 10 và 11/03/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 17 và 18/03/2023 (Sáng và Chiều);

Dương Thị Thế 0978666809 Nội vụ

12 Thực tế tại cơ sở  2 (0,2) III 2 90 Từ ngày 20/03 đến 01/04/2023 (Theo kế hoạch TT) Nội vụ

13 Tham vấn 3 (1,2) IV 3 75 Nội vụ

14 Quản trị CTXH 2 (0,2) IV 2 60 Nội vụ

15 TC chuyên ngành 2 (0,2) IV 2 60 Nội vụ

16 TC chuyên ngành 2 (0,2) IV 2 60 Nội vụ

17 Thực tập tốt nghiệp 6 (0,6) IV 6 270 Nội vụ



Kế hoạch giảng dạy TC K59 - Đợt 1

Lớp TC Trồng trọt và bảo vệ thực vật K59B - YC Trung tâm GDTX Yên Châu

TT Học phần
Học 

kỳ

Số 

TC
Số tiết Thời gian Giảng viên giảng dạy Số ĐT Khoa QLHP

1 Sinh lý thực vật 3(3,0) II 3 45

1. Ngày 09 và 10/09/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 16 và 17/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 23/09/2022 (Sáng);  

Nguyễn Thị Vân 0987487226 Nông Lâm

2 Đất phân bón 3(3,0) II 3 45

1. Ngày 23/09/2022 (Chiều);

2. Ngày 24/09/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 30/09 và 01/10/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 07/10/2022 (Sáng và Chiều);

Triệu Thị Thịnh 0975229446 Nông Lâm

3 Khí tượng 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 08/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 14 và 15/10/2022 (Sáng và Chiều)
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0983292166 Nông Lâm

4 Giống cây trồng 2(2,0) II 2 30
1. Ngày 21 và 22/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 28/10/2022 (Sáng và Chiều);
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0983292166 Nông Lâm

5 Bảo vệ thực vật ĐC 4(4,0) II 4 60

1. Ngày 29/10/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 04 và 05/11/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 11 và 12/11/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 18/11/2022 (Sáng và Chiều);

Vũ Thị Kim Thanh 0396686674 Nông Lâm

6 KT trồng, chăm sóc cây LT,TP 4(0,4) II 4 120

1. Ngày 25 và 26/11/2022 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 02 và 03/12/2022 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 09 và 10/12/2022 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 16 và 17/12/2022 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 23 và 24/12/2022 (Sáng và Chiều);

6. Ngày 30 và 31/12/2022 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thị Thanh 0977918196 Nông Lâm

7 Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây công nghiệp  3(0,3) III 3 90

1. Ngày 06 và 07/01/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 13 và 14/01/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 03 và 04/02/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 10 và 11/02/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 17/02/2023 (Sáng và Chiều);

Vũ Thị Ngọc Ánh 0982108255 Nông Lâm

8 Kỹ thuật trồng, chăm sóc  cây ăn quả 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 18/02/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 24 và 25/02/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 03 và 04/03/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 10 và 11/03/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 17 và 18/03/2023 (Sáng và Chiều);

Phạm Thị Mơ 0964257858 Nông Lâm

9 Côn trùng chuyên khoa 3(0,3) III 3 90

1. Ngày 24 và 25/03/2023 (Sáng và Chiều);

2. Ngày 31/03 và 01/04/2023 (Sáng và Chiều);

3. Ngày 07 và 08/04/2023 (Sáng và Chiều);

4. Ngày 14 và 15/04/2023 (Sáng và Chiều);

5. Ngày 21/04/2023 (Sáng và Chiều);

Nguyễn Thị Vân 0987487226 Nông Lâm

10 Bệnh cây chuyên khoa 3(0,3) IV 3 90 Nông Lâm

11 Môn tự chọn 1 2(2,0) IV 2 30 Nông Lâm

12 Môn tự chọn 1 2(2,0) IV 2 30 Nông Lâm

13 Thực tập nghề nghiệp 3(0,3) IV 3 90 Nông Lâm

14 Thực tập tốt nghiệp 6(0,6) IV 6 180 Nông Lâm
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